
Trường Đại học Cần Thơ 
Khoa Sau Đại Học   

   
     

Thời Khóa Biểu Lớp 
Học Kỳ 1 ­ Năm Học 17 ­ 18 
Hoạt động đào tạo Thạc sĩ

 
Lớp FL1616SN (Sĩ số: 40) ­ Khoa: Khoa Ngoại ngữ (FL)
Ngày bắt đầu học kỳ    31/07/2017 (tuần 1) 
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 123456789012345...(trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.  
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả cho tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của
học kỳ. 

Thứ Mã
HP Nhóm NL Tên HP CBGD Tên Tiết học Phòng Tuần học

1234567890123 123456789012345678

   Thời Khóa Biểu Học Tập

2 SP635 AV02  
Viết tiếng Anh học thuật sau
đại học

000211 Hồng 12345­­­­­­­­ 301/C2 123456789­­­­­­­­­

3 SPA604 AV03  
Phát triển chương trình và
thiết kế giáo trình giảng dạy
tiếng Anh

000199 Lập 12345­­­­­­­­ 301/C2 ­­­­­­­­­012345678

3 SP635 AV01  
Viết tiếng Anh học thuật sau
đại học

000211 Hồng ­­­­­67890­­­ 301/C2 123456789­­­­­­­­­

3 SP635 AV03  
Viết tiếng Anh học thuật sau
đại học

000211 Hồng ­­­­­67890­­­ 301/C2 ­­­­­­­­­012345678

4 SPA604 AV01  
Phát triển chương trình và
thiết kế giáo trình giảng dạy
tiếng Anh

000199 Lập 12345­­­­­­­­ 301/C2 123456789­­­­­­­­­

5 SPA604 AV02  
Phát triển chương trình và
thiết kế giáo trình giảng dạy
tiếng Anh

000199 Lập ­­­­­67890­­­ 301/C2 123456789­­­­­­­­­

   Các Học Phần Chưa Xếp/Không Xếp TKB

  SP627 AV02  
Kỹ năng giao tiếp sư phạm
tiếng Anh

MG MG      

  SP634 AV03   Ngữ dụng học tiếng Anh MG MG      

  SP634 AV01   Ngữ dụng học tiếng Anh MG MG      

  SP634 AV02   Ngữ dụng học tiếng Anh MG MG      

  SP627 AV01  
Kỹ năng giao tiếp sư phạm
tiếng Anh

MG MG      

  SPA613 AV01   Phân tích diễn ngôn tiếng Anh MG MG      

  SPA613 AV02   Phân tích diễn ngôn tiếng Anh MG MG      

  SP627 AV03  
Kỹ năng giao tiếp sư phạm
tiếng Anh

MG MG      

  SPA613 AV03   Phân tích diễn ngôn tiếng Anh MG MG      

    Ngày 17 Tháng 06 Năm 2017




